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LÀM TRUNG TÂM

Ngày 27 tháng 9 năm 2019 Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 52-
NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách 
mạng công nghiệp lần thứ tư với mục tiêu tổng quát “Tận dụng có hiệu 
quả các cơ hội do cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đem lại để 
thúc đẩy quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế gắn 
với thực hiện các đột phá chiến lược và hiện đại hoá đất nước; phát triển 
mạnh mẽ kinh tế số, phát triển nhanh và bền vững dựa trên khoa học - 
công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao; nâng cao chất 
lượng cuộc sống, phúc lợi của người dân; bảo đảm vững chắc quốc 
phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái”

Nghị quyết 52-NQ/TW

Báo cáo do

Lập và ban hành bởi

Phát hành: ngày .../..../........
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PHẦN I 
PHÂN TÍCH NGHỊ QUYẾT

Tổng hợp Nghị quyết 52 theo hướng lấy Chuyển đổi số làm trung tâm
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I/ Cơ sở của Nghị quyết

Nhóm các giới hạn cần vượt qua

Tổng hợp Nghị quyết 52 theo hướng lấy Chuyển đổi số làm trung tâm

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã mở ra nhiều cơ hội, đồng thời cũng đặt ra 
nhiều thách thức đối với mỗi quốc gia, tổ chức và cá nhân; đã và đang tác động ngày 
càng mạnh mẽ đến tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội đất nước. 

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh 
ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nghiên cứu nắm bắt, 
nâng cao năng lực tiếp cận và chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 
tư. 

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị về nâng cao năng lực tiếp cận cuộc Cách 
mạng công nghiệp lần thứ tư và đã phê duyệt Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ.   
sss     

Các bộ, ngành và địa phương đã xây dựng và triển khai một số chính sách nhằm thúc 
đẩy phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử-viễn thông. 

Nhóm các hữu hạn cần mở rộng

Cơ sở hạ tầng viễn thông được xây dựng khá đồng bộ. Kinh tế số được hìnht hành, phát 
triển nhanh, ngày càng trở thành bộ phận quan trọng của nền kinh tế; công nghệ số 
được áp dụng trong các ngành công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ; xuất hiện ngày 
càng nhiều hình thức kinh doanh, dịch vụ mới, xuyên quốc gia, dựa trên nền tảng công 
nghệ số và Internet đang tạo nhiều cơ hội việc làm, thu nhập, tiện ích, nâng cao chất 
lượng cuộc sống của người dân. 

Việc xây dựng chính phủ điện tử, tiến tới chính phủ số được triển khai quyết liệt, bước 
đầu đạt được nhiều kết quả tích cực. 

Mức độ chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư của nước ta còn 
thấp. Thể chế, chính sách còn nhiều hạn chế và bất cập. Cơ cấu và chất lượng nguồn 
nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu. 

Khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo chưa thực sự là động lực phát triển kinh tế-xã 
hội; hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia mới được hình thành, chưa đồng bộ và hiệu quả. 

C5 - H1

C6 - H2

C7 - H3

C8 - H4

C1 - G1

C2 - G2

G3 - C3

G4 - C4
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Nhóm các trở ngại cần giải quyết

Tổng hợp Nghị quyết 52 theo hướng lấy Chuyển đổi số làm trung tâm

Quá trình chuyển đổi số quốc gia còn chậm, thiếu chủ động do hạ tầng phục vụ quá 
trình chuyển đổi số còn nhiều hạn chế; nhiều doanh nghiệp còn bị động, năng lực tiếp 
cận, ứng dụng, phát triển công nghệ hiện đại còn thấp. Kinh tế số có quy mô còn nhỏ. 
Việc đấu tranh với tội phạm, bảo đảm an ninh mạng còn nhiều thách thức. 

Nhận thức về cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong hệ thống chính trị và toàn 
xã hội còn hạn chế, bất cập chưa thống nhất. Khả năng phân tích, dự báo chiến lược về 
xu thế phát triển khoa học, công nghệ tác động đến đời sống kinh tế-xã hội của đất nước 
còn hạn chế. 

Tư duy trong xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế phù hợp với yêu cầu của cuộc Cách 
mạng công nghiệp lần thứ tư chậm được đổi mới, sức ỳ còn lớn. 

Quản lý nhà nước còn nhiều bất cập chưa theo kịp diễn biến thực tế. Sự phối hợp giữa 
các ban, bộ, ngành, giữa Trung ương với các địa phương chưa chặt chẽ; nhiều khó khăn, 
vướng mắc chậm được tháo gỡ. 

C5 - H1

C1 - G1

C6 - H2

C2 - G2G3 - C3

G4 - C4

C7 - H3

C8 - H4

C12 - T4

C9 - T1

C10 - T2

C11 - T3

Giới hạn Hữu hạn Trở ngại

C9 - T1

C10 - T2

C12 - T4

C11 - T3
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II/ Quan điểm chỉ đạo (F) – mục tiêu (P) – tầm nhìn (K)

F – Quan điểm chỉ đạo:

Tổng hợp Nghị quyết 52 theo hướng lấy Chuyển đổi số làm trung tâm

Chủ động tích cực tham gia CMCN 4.0. (1/ ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng; 2/ 
vừa cấp bách vừa lâu dài; 3/ nhận thức đầy đủ, đúng đắn về nội hàm, bản chất để quyết 
tâm đổi mới tư duy và hành động ->giải pháp đột phá với bước đi và lộ trình phù hợp -> 
bứt phá trong phát triển kinh tế-xã hội).

Cơ hội và thách thức đi cùng. (Năng suất lao động; Sức cạnh tranh của nền kinh tế; Hiệu 
quả và hiệu lực quản lý xã hội) + (Lĩnh vực trọng điểm/ngành để làm động lực, tiến cùng 
và vượt lên ở một số lĩnh vực so với khu vực và thế giới).

Đảm bảo an ninh, công bằng xã hội và sự phát triển bền vững.

Đổi mới tư duy (quản lý kinh tế, quản lý xã hội, đổi mới thể chế). 

Cách tiếp cận mở, sáng tạo, thí điểm đối với những vấn đề thực tiễn mới đặt ra, tạo mọi 
thuận lợi cho đổi mới sáng tạo.

Phát huy tối đa các nguồn lực, bảo đảm đủ nguồn lực cho việc tham gia cuộc CMCN 
4.0.

1

2

3

4

5

6

Tham gia chủ động

Nhận thức rõ cơ hội
và thách thức

Đảm bảo [1] An ninh; 
[2] Công bằng Xã hội;
[3] Phát triển bền vững

Đổi mới tư duy 

Quản lý kinh tế; Quản lý xã hội; Đổi mới thể chế

Cách tiếp cận mới

Đảm bảo nguồn lực
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P – Mục tiêu

Tổng hợp Nghị quyết 52 theo hướng lấy Chuyển đổi số làm trung tâm

Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với thực hiện các đột phá chiến 
lược và hiện đại hóa đất nước;

Phát triển mạnh mẽ kinh tế số;

Phát triển nhanh và bền vững dựa trên khoa học-công nghệ;

Nâng cao chất lượng cuộc sống, phúc lợi của người dân;

Đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao;

Đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái.

Các mục tiêu cụ thể: 

Duy trì vị trí 3 nước dẫn đầu ASEAN về chỉ số đổi mới 
sáng tạo toàn cầu.

Xây dựng được hạ tầng số đạt trình độ tiên tiến khu 
vực ASEAN.

Internet băng thông rộng phủ 100% các xã.

Kinh tế số chiếm khoảng 20% GDP.

Năng suất lao động tăng bình quân trên 7%/năm.

Cơ bản hoàn thành CĐS trong các cơ quan đảng, nhà 
nước, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội.

Thuộc nhóm 4 nước dẫn đầu ASEAN trong xếp hạng 
chính phủ điện tử theo đánh giá của Liên hợp quốc.

Có ít nhất ba đô thị thông minh tại ba vùng kinh tế 
trọng điểm (Bắc, Trung, Nam).

Thuộc nhóm 40 nước dẫn đầu thế giới về chỉ số Đổi 
mới sáng tạo toàn cầu (GII).

Phủ sóng 5G toàn quốc, mọi người được truy cập 
Internet băng thông rộng, chi phí thấp.

Kinh tế số chiếm 30% GDP;

Năng suất lao động tăng 7,5%/năm.

Hoàn thành xây dựng Chính phủ số.

Hình thành chuỗi đô thị thông minh và kết nối với 
mạng lưới đô thị thông minh trong khu vực và toàn 
cầu.

Đến năm 2030

1

2

3

4

5

6

Đổi mới mô hình tăng trưởng

Phát triển kinh tế số

Phát triển bền vững dựa trên 
Khoa học - Công nghệ

Nâng cáo chất lượng cuộc sống 
và phúc lợi người dân

Đổi mới sáng tạo và 
nhân lực chất lượng cao

Đảm bảo vững chắc 
Quốc phòng, An ninh, 
Môi trường sinh thái
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K – Tầm nhìn 2045

Tổng hợp Nghị quyết 52 theo hướng lấy Chuyển đổi số làm trung tâm

Mô hình tăng trưởng chuyển từ chiều rộng sang giá trị (chiều sâu – năng suất).

Lấy ảnh hưởng quốc gia/sức mạnh quốc gia làm trung tâm.

Lấy con người làm trung tâm (an ninh con người; cơ hội tiếp cận công bằng; môi trường 
bền vững).

Trung tâm giao dịch (kinh tế số); kết nối (xã hội số); trung chuyển khu vực và toàn cầu 
(đổi mới thể chế, hội nhập toàn cầu).

Thay đổi tư duy giáo dục (hướng mở).

Thay đổi cách điều hướng các dòng tư tưởng xã hội.

Việt Nam là Trung tâm sản xuất và dịch vụ thông minh, trung tâm khởi nghiệp, đổi mới 
sáng tạo thuộc nhóm dẫn đầu khu vực châu Á;

Năng suất lao động cao, có đủ năng lực làm chủ và áp dụng công nghệ hiện đại. trong 
tất cả các lĩnh vực kinh tế-xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh.

Theo CSCI

1

2

3

4

5

6

Mô hình tăng trưởng chiều sâu 
năng suất - Giá trị cao

Lấy sức mạnh quốc gia 
(ảnh hưởng quốc gia) 
làm trung tâm

Lấy con người làm trung tâm
[-] An ninh con người
[-] Cơ hội tiếp cận
[-] Môi trường bền vững

Trung tâm giao dịch (kinh tế số)
[-] Kết nối (xã hội) 

[-] Trung chuyển khu vực và toàn cầu 
(thể chế) -> Hội nhập

Thay đổi tư duy giáo dục

Thay đổi cách điều hướng
các dòng tư tưởng xã hội
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III/ Chủ trương, chính sách chủ động tham gia 
      cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

8 chủ trương, chính sách

Tổng hợp Nghị quyết 52 theo hướng lấy Chuyển đổi số làm trung tâm

Chính sách thúc đẩy chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ 
quốc, các tổ chức chính trị-xã hội. (KFA1)

Đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của 
Nhà nước, phát huy sự tham giacủa Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị  - xã hội. 
(KFA2)

Hoàn thiện thể chế tạo thuận lợi cho chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp 
lần thứ tư và quá trình chuyển đổi số quốc gia. (KFA3) 

Chính sách phát triển các ngành và công nghệ ưu tiên. (KFA4) 

Chính sách phát triển và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo quốc gia. (KFA5)

Chính sách phát triển nguồn nhân lực. (KFA6)

Chính sách phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu. (KFA7)

Chính sách hội nhập quốc tế. (KFA8)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

KFA
1

KFA
2

KFA
3

KFA
4

KFA
5

KFA
6

KFA
7

KFA
8

KF 1

KF 2

KF 3

KF 4

Chính sách thúc đẩy chuyển đổi 
số trong các cơ quan Đảng, Nhà 
nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ 

chức chính trị-xã hội. 

Đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức, 
tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, 
quản lý của Nhà nước, phát huy sự 
tham giacủa Mặt trận Tổ quốc, các tổ 
chức chính trị  - xã hội. 

Hoàn thiện thể chế tạo thuận lợi cho 
chủ động tham gia cuộc Cách mạng 
công nghiệp lần thứ tư và quá trình 
chuyển đổi số quốc gia.  

Chính sách phát triển các ngành và 
công nghệ ưu tiên. 

Chính sách phát triển và nâng 
cao năng lực đổi mới sáng tạo 

quốc gia.

Chính sách phát triển 
nguồn nhân lực. 

Chính sách phát triển cơ sở 
hạ tầng thiết yếu. 

Chính sách hội nhập 
quốc tế. 
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Định hướng từng nội dung chính sách

Tổng hợp Nghị quyết 52 theo hướng lấy Chuyển đổi số làm trung tâm

Xây dựng cơ sở dữ liệu số của Chính phủ và các cấp chính quyền, tạo điều kiện để mọi 
công dân có thể cập nhật thông tin cần thiết về hoạt động của bộ máy nhà nước. Đầu tư 
xây dựng cơ sở hạ tầng thu thập, quản lý dữ liệu và giao dịch trên nền tảng Internet ở các 
cơ quan nhà nước.

KFA 1
Chính sách thúc đẩy chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, 
Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội.

KF 1

Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước 
trong thực hiện chuyển đổi số. Hoàn thiện các quy trình, thủ tục hành chính phù hợp với 
hoạt động của chính quyền số, cắt giảm tối đa giao dịch trực tiếp.

KF 2

Tiên phong thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ trong các cơ quan đảng, Quốc hội, Chính 
phủ, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội bảo đảm thống nhất, kết nối liên 
thông và đồng bộ.

KF 3

Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu của cuộc 
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; chuẩn hoá và tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ 
quản lý nhà nước các cấp.

KF 4
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Định hướng từng nội dung chính sách

Tổng hợp Nghị quyết 52 theo hướng lấy Chuyển đổi số làm trung tâm

Gắn các mục tiêu, nhiệm vụ tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với các 
mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, 
an ninh của các cấp, các ngành. Xác định nội dung cốt lõi của chính sách chủ động 
tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư của nước ta là thúc đẩy phát triển 
khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên tất cả các ngành, lĩnh vực và thúc đẩy 
chuyển đổi số quốc gia, trọng tâm là phát triển kinh tế số, xây dựng đô thị thông minh, 
chính quyền điện tử, tiến tới chính quyền số.

KFA 2
Đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức, tăng cường vai trò lãnh đạo của 
Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy sự tham giacủa Mặt trận Tổ quốc, 
các tổ chức chính trị  - xã hội.

KF 1

Nhà nước ưu tiên chuyển giao và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ mới trong các ngành, 
lĩnh vực; có trách nhiệm thúc đẩy nghiên cứu khoa học, công nghệ, tạo môi trường 
thuận lợi và hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm để người dân và doanh nghiệp là các chủ 
thể quyết định tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

KF 2

Nâng cao nhận thức của các cấp uỷ đảng, chính quyền về sự cấp thiết phải chủ động 
tham gia tích cực và có hiệu quả cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, coi đó là một 
nhiệm vụ trọng tâm.

KF 3

Phát huy sự tham gia có hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, các 
đối tượng chịu tác động của chính sách vào quá trình hoạch định và giám sát thực thi 
các chính sách có liên quan đến cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Xây dựng cơ 
chế hợp tác giữa Nhà nước và các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp trong xây dựng 
và thực thi các chính sách.

KF 4
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Định hướng từng nội dung chính sách

Tổng hợp Nghị quyết 52 theo hướng lấy Chuyển đổi số làm trung tâm

Pháp luật về doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, sở hữu trí tuệ, thương mại, 
đầu tư, kinh doanh để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi số 
quốc gia và phát triển các sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh tế mới dựa trên 
nền tảng công nghệ số, Internet và không gian mạng; đồng thời ngăn chặn 
kịp thời các tác động tiêu cực cả về kinh tế và xã hội, bảo đảm quốc phòng, 
an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng.

KFA 3
Hoàn thiện thể chế tạo thuận lợi cho chủ động tham gia cuộc Cách mạng 
công nghiệp lần thứ tư và quá trình chuyển đổi số quốc gia. 

KF 1 Hoàn thiện luật pháp: 

Hoàn thiện các chính sách tài chính nhằm khuyến khích, huy động mọi 
nguồn lực xã hội đầu tư cho các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển 
và ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo. Sửa đổi các quy định về đầu tư 
theo hướng tạo thuận lợi cho các hoạt động thu hút vốn, mua cổ phần, mua 
bán sáp nhập doanh nghiệp công nghệ; các nhà đầu tư nước ngoài góp vốn 
vào các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Hoàn thiện pháp luật về sở hữu trí tuệ, bảo hộ và khai thác hiệu quả, hợp lý 
các tài sản trí tuệ do Việt Nam tạo ra; khuyến khích thương mại hoá và 
chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là đối với các sáng chế tại Việt 
Nam trên cơ sở tuân thủ pháp luật trong nước và bảo đảm lợi ích an ninh 
quốc gia. Khuyến khích các công ty đa quốc gia đặt các cơ sở nghiên cứu và 
phát triển tại Việt Nam.

Hoàn thiện pháp luật về sở hữu trí tuệ, bảo hộ và khai thác hiệu quả, hợp lý 
các tài sản trí tuệ do Việt Nam tạo ra; khuyến khích thương mại hoá và 
chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là đối với các sáng chế tại Việt 
Nam trên cơ sở tuân thủ pháp luật trong nước và bảo đảm lợi ích an ninh 
quốc gia. Khuyến khích các công ty đa quốc gia đặt các cơ sở nghiên cứu và 
phát triển tại Việt Nam.
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Định hướng từng nội dung chính sách

Tổng hợp Nghị quyết 52 theo hướng lấy Chuyển đổi số làm trung tâm

Bổ sung một số ngành nghề kinh doanh mới được ưu đãi đầu tư để thúc đẩy 
tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Có cơ chế cho doanh 
nghiệp nhà nước thực hiện đầu tư nghiên cứu phát triển công nghệ, đầu tư 
mạo hiểm, đầu tư vào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

KFA 3
Hoàn thiện thể chế tạo thuận lợi cho chủ động tham gia cuộc Cách mạng 
công nghiệp lần thứ tư và quá trình chuyển đổi số quốc gia. 

KF 2 Xây dựng chính sách: 

Xây dựng cơ chế quản lý phù hợp với môi trường kinh doanh số, tạo thuận lợi 
cho đổi mới sáng tạo. Sớm ban hành khung thể chế thử nghiệm có kiểm 
soát đối với các công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới hình 
thành từ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Quy định rõ phạm vi 
không gian và thời gian thử nghiệm.

Ban hành các chính sách hạn chế các tác động tiêu cực của cuộc Cách 
mạng công nghiệp lần thứ tư.

Tạo lập hành lang pháp lý cho việc triển khai các mô hình lao động, việc làm 
mới trên nền tảng công nghệ số và hoàn thiện chính sách an sinh xã hội phù 
hợp với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, xử lý kịp thời các thách 
thức đặt ra đối với phát triển xã hội.
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Định hướng từng nội dung chính sách

Tổng hợp Nghị quyết 52 theo hướng lấy Chuyển đổi số làm trung tâm

Nghiên cứu, xây dựng các khu thử nghiệm dành cho doanh nghiệp công 
nghệ theo mô hình tiên tiến của thế giới. Thực hiện định danh, công nhận, 
xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với các sản phẩm, công nghệ, 
mô hình kinh doanh mới.

KFA 3
Hoàn thiện thể chế tạo thuận lợi cho chủ động tham gia cuộc Cách mạng 
công nghiệp lần thứ tư và quá trình chuyển đổi số quốc gia. 

KF 3 Nghiên cứu và thử nghiệm và hoạch định chiến lược:

Xây dựng và triển khai Chiến lược quốc gia về phát triển các doanh nghiệp 
công nghệ, ưu tiên phát triển các doanh nghiệp công nghệ số, doanh nghiệp 
công nghệ cao thực hiện thiết kế, sáng tạo và sản xuất tại Việt Nam.

Xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý về phát triển đô thị thông minh bền 
vững; hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia; hệ thống hạ tầng dữ liệu, 
hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của đô thị thông minh.

Xác định rõ lộ trình thí điểm và lựa chọn các đô thị thí điểm đô thị thông 
minh; cho phép thực hiện thí điểm một số cơ chế đặc thù trong quá trình 
triển khai thí điểm phát triển đô thị thông minh bảo đảm tính hiệu quả và phù 
hợp với điều kiện thực tế.

Chủ động tham gia vào các khuôn khổ pháp lý khu vực và toàn cầu để phát 
triển kinh tế số. Hoàn thiện pháp luật, chính sách về dữ liệu, quản trị dữ liệu, 
tạo thuận lợi cho việc tạo dựng, kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu bảo đảm 
an toàn, an ninh mạng trong nước, tiến tới kết nối với khu vực ASEAN và 
quốc tế. Xây dựng hành lang pháp lý cho định danh số và xác thực điện tử 
quốc gia; thiết lập khung danh tính số quốc gia.

KF 4 Hành động:

Thúc đẩy việc tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư để giải 
quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu và nước biển dâng.
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Định hướng từng nội dung chính sách

Tổng hợp Nghị quyết 52 theo hướng lấy Chuyển đổi số làm trung tâm

Tập trung phát triển các ngành ưu tiên có mức độ sẵn sàng cao như công nghiệp công 
nghệ thông tin, điện tử-viễn thông; an toàn, an ninh mạng; công nghiệp chế tạo thông 
minh; tài chính-ngân hàng; thương mại điện tử; nông nghiệp số; du lịch số; công nghiệp 
văn hoá số; y tế; giáo dục và đào tạo.

KFA 4
Chính sách phát triển các ngành và công nghệ ưu tiên. 

KF 1

Nhà nước thực hiện chính sách hỗ trợ các ngành và công nghệ ưu tiên chủ yếu thông 
qua đổi mới, hoàn thiện thể chế, tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi.

KF 2

Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng; phát triển nguồn nhân lực; phát triển khoa học và công 
nghệ; đặt hàng mua sắm công.

KF 3

Ưu tiên nguồn lực cho triển khai một số chương trình nghiên cứu trọng điểm quốc gia về 
các công nghệ ưu tiên, trọng tâm là công nghệ thông tin và truyền thông, cơ điện tử, 
công nghệ mới trong lĩnh vực năng lượng, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, điện tử y 
sinh.

KF 4
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Định hướng từng nội dung chính sách

Tổng hợp Nghị quyết 52 theo hướng lấy Chuyển đổi số làm trung tâm

Ban hành hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia làm nền tảng cho việc ứng dụng và 
phát triển các công nghệ cốt lõi của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong sản 
xuất và đời sống. Tạo lập đồng bộ và kịp thời khung pháp lý và hệ thống các chính sách 
để triển khai và phát triển các công nghệ mới. Xây dựng và triển khai các chương trình 
hỗ trợ các doanh nghiệp nghiên cứu và ứng dụng công nghệ, thực hiện chuyển đổi số, 
nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

KFA 5
Chính sách phát triển và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo quốc gia. 

KF 1

Hoàn thiện mô hình và cơ chế, chính sách để tạo sự phát triển đột phá đối với các khu 
công nghệ cao. Trên cơ sở các khu công nghệ cao Hoà Lạc (Hà Nội), Đà Nẵng và Thành 
phố Hồ Chí Minh, phát triển các khu đô thị sáng tạo đạt đẳng cấp quốc tế. Thúc đẩy phát 
triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, đẩy nhanh thành lập các trung tâm khởi nghiệp 
sáng tạo quốc gia, trước mắt tại Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh.

KF 2

Cơ cấu lại toàn diện hệ thống các cơ sở nghiên cứu khoa học công nghệ công lập. Xây 
dựng và phát triển các trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia, tập trung vào các công 
nghệ cốt lõi của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nâng cao hiệu quả đầu tư 
công cho hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ trên cơ sở áp dụng mô hình quản 
trị mới theo thông lệ tốt của thế giới.

KF 3

Áp dụng các cơ chế, chính sách đặc biệt, có tính đột phá đối với các trung tâm đổi mới 
sáng tạo. Phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia theo hướng lấy doanh nghiệp 
làm trung tâm, trường đại học và viện nghiên cứu là chủ thể nghiên cứu mạnh. Khuyến 
khích các trường đại học, doanh nghiệp, tổ chức trong nước và nước ngoài thành lập 
các trung tâm đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

KF 4
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Định hướng từng nội dung chính sách

Tổng hợp Nghị quyết 52 theo hướng lấy Chuyển đổi số làm trung tâm

Đổi mới cách dạy và học trên cơ sở áp dụng công nghệ số; lấy đánh giá của doanh 
nghiệp làm thước đo cho chất lượng đào tạo của các trường đại học trong lĩnh vực công 
nghệ thông tin. Khuyến khích các mô hình giáo dục, đào tạo mới dựa trên các nền tảng 
số. Hình thành mạng học tập mở của người Việt Nam. Thực hiện theo lộ trình phổ cập 
kỹ năng số, kỹ năng bảo đảm an toàn, an ninh mạng đạt trình độ cơ bản cho người dân. 
Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, xây dựng văn hoá số trong cộng 
đồng.

KFA 6
Chính sách phát triển nguồn nhân lực. 

KF 1

Có cơ chế khuyến khích và ưu đãi đối với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp công nghệ 
tham gia trực tiếp vào quá trình giáo dục và đào tạo, tạo ra sản phẩm phục vụ cho nền 
kinh tế số. 

KF 2

Xây dựng một số trung tâm giáo dục, đào tạo xuất sắc về công nghệ theo hình thức hợp 
tác công-tư. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút, sử dụng nhân 
tài, nguồn nhân lực chất lượng cao.

KF 3

Rà soát tổng thể, thực hiện đổi mới nội dung và chương trình giáo dục, đào tạo theo 
hướng phát triển năng lực tiếp cận, tư duy sáng tạo và khả năng thích ứng với môi 
trường công nghệ liên tục thay đổi và phát triển; đưa vào chương trình giáo dục phổ 
thông nội dung kỹ năng số và ngoại ngữ tối thiểu. Phát triển mạnh đào tạo nghề và hỗ 
trợ đào tạo kỹ năng cho chuyển đổi công việc. Nhà nước có chính sách hỗ trợ cho người 
lao động khi tham gia đào tạo lại, đào tạo nâng cao chuyên môn và kỹ năng để chuyển 
đổi công việc.

KF 4
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Xây dựng và phát triển đồng bộ hạ tầng dữ liệu quốc gia. Hình thành hệ thống trung tâm 
dữ liệu quốc gia, các trung tâm dữ liệu vùng và địa phương kết nối đồng bộ và thống 
nhất. Hình thành các hệ thống dữ liệu tin cậy, ổn định của Nhà nước và doanh nghiệp. 
Đầu tư trang bị các hệ thống thiết bị thu thập, lưu trữ, xử lý, bảo vệ dữ liệu công. 

KFA 7
Chính sách phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu. 

KF 1

Quy hoạch hạ tầng thanh toán số quốc gia theo hướng đồng bộ, thống nhất, 
dùng chung, tận dụng và khai thác có hiệu quả hạ tầng mạng lưới viễn thông 
để triển khai các dịch vụ thanh toán cho người dân với chi phí thấp. Hoàn 
thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy mạnh mẽ thanh toán không dùng tiền 
mặt. Khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam xây dựng các hệ thống 
thanh toán số. Quản lý và kiểm soát chặt chẽ các hình thức thanh toán trực 
tuyến qua biên giới.

KF 2 Triển khai một số chính sách căn bản: 

Xây dựng và triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 
25/7/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược an ninh mạng quốc gia.

Khuyến khích doanh nghiệp tư nhân có đủ năng lực tham gia xây dựng hạ 
tầng viễn thông và các hạ tầng khác cho chuyển đổi số quốc gia.

Nâng cấp hạ tầng các ngành, lĩnh vực quan trọng, thiết yếu đồng bộ, hiện đại đáp ứng 
yêu cầu áp dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trước hết là hạ 
tầng năng lượng và giao thông. Bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia.

KF 3

Triển khai băng thông rộng chất lượng cao trên phạm vi toàn quốc. 

KF 4 Đầu tư phát triển các hạ tầng căn bản:

Xây dựng hạ tầng thanh toán số quốc gia theo hướng đồng bộ, thống nhất, 
dùng chung, tận dụng và khai thác có hiệu quả hạ tầng mạng lưới viễn thông 
để triển khai các dịch vụ thanh toán cho người dân với chi phí thấp. 

Đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật bảo đảm an toàn, an ninh mạng. 

Page

Tổng hợp Nghị quyết 52 theo hướng lấy Chuyển đổi số làm trung tâm
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Định hướng từng nội dung chính sách

Tổng hợp Nghị quyết 52 theo hướng lấy Chuyển đổi số làm trung tâm

Mở rộng và làm sâu sắc hơn hợp tác về khoa học, công nghệ với các đối tác, đặc biệt là 
các nước đối tác chiến lược có trình độ khoa học công nghệ tiên tiến, đang đi đầu trong 
cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

KFA 8
Chính sách hội nhập quốc tế. 

KF 1

Quản lý chặt chẽ hoạt động của các doanh nghiệp dựa trên nền tảng cung cấp dịch vụ 
xuyên quốc gia để bảo đảm môi trường kinh doanh bình đẳng trong nước.

KF 2

Hoàn thiện luật pháp, chính sách về đầu tư trực tiếp nước ngoài theo hướng nâng cao 
tiêu chuẩn công nghệ, khuyến khích hình thức liên doanh và tăng cường liên kết, chuyển 
giao công nghệ giữa doanh nghiệp trong nước với các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp 
nước ngoài; Hoàn thiện các quy định pháp luật về đầu tư mạo hiểm có vốn nước ngoài.

KF 3

Đẩy mạnh thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ nước ngoài và các đối tác quốc 
tế cho hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo, chuyển 
giao công nghệ. Chủ động tham gia mạng lưới đổi mới sáng tạo toàn cầu.

KF 4

Page
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IV/ Tổ chức thực hiện

Thể hiện mối quan hệ biện chứng giữa 
4 nhóm chủ thể chính:

Tổng hợp Nghị quyết 52 theo hướng lấy Chuyển đổi số làm trung tâm

Quán triệt Nghị quyết, xây dựng chương trình kế hoạch 
triển khai thực hiện Nghị quyết.

Khối Đảng: 

Xây dựng và triển khai Chiến lược quốc gia về Cách 
mạng công nghiệp thứ 4; 

Đề án chuyển đổi số quốc gia

Các đề án, chương trình, kế hoạch tham gia Cách 
mạng công nghiệp lần thứ 4;

Khối Chính phủ: 

Bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện pháp luật.Khối Quốc hội: 

Xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát việc thực 
hiện Nghị quyết. 

Khối Mặt trận và 
các đoàn thể chính trị 
xã hội:

Page
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PHẦN II 
PHỐI HỢP TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT

Page
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I/ Đánh giá về các hợp phần

Dựa trên cơ sở của Nghị quyết đặt ra, chúng ta sẽ 
xây dựng thành 12 nhóm Sáng kiến chiến lược 
mục tiêu (Strategic Objective Initiatives – SOI)

Tổng hợp Nghị quyết 52 theo hướng lấy Chuyển đổi số làm trung tâm

Các SOI được xác lập:

Trên cơ sở phân tích Nghị quyết chúng ta xác lập được như sau:

Định hướng các chương trình, kế hoạch, chiến lược, hành động... hướng cụ thể đến việc 
giải quyết các mục tiêu cụ thể mà Nghị quyết đã đặt ra. – Định hướng đúng.

Giúp cho việc nhận thức, tư duy để xây dựng các chương trình, kế hoạch, chiến lược, 
hành động... một cách tổng thể, hệ thống và đồng bộ. – Nhận thức đúng.

Giúp thấy rõ mối tương quan giữa các chương trình, kế hoạch, chiến lược, hành động... 
để điều hành một cách hiệu quả. – Hành động đúng.

Xác lập được các mục tiêu, kết quả, giá trị và kỳ vọng đặt ra một cách đầy đủ, rõ ràng, hệ 
thống. – Mục tiêu đúng.

Xác lập được các nhân tố chủ chốt cần phải thực hiện để hướng trọng tâm cho các giải 
pháp đặt ra trong các sáng kiến, góp phần giải quyết hiệu quả các mục tiêu đặt ra. – 
Trọng tâm đúng.

Xác lập được những yếu tố sống còn phải thực hiện để hoàn thành các mục tiêu đã 
được đề ra. – Chiến lược đúng. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

1

2

3

4

5

6

Định hướng đúng

Nhận thức đúng

Hành động đúng

Mục tiêu đúng

Trọng tâm đúng

Chiến lược đúng

SOI

Page
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Dựa trên quan điểm chỉ đạo – mục tiêu – tầm nhìn, 
chúng ta có được một Hệ đạc tam chiến lược 
mục tiêu (Strategic Objective Triangle – SOT) 
giúp hoạch định chiến lược

Tổng hợp Nghị quyết 52 theo hướng lấy Chuyển đổi số làm trung tâm

Tiến trình được chia thành 6 Bước cụ thể như sau:

2.

Hệ đạc tam chiến lược mục tiêu cho phép lập nên một chu trình lặp lại để hoạch định, 
tổ chức triển khai và thiết lập các nội dung cụ thể cho từng Sáng kiến mục tiêu chiến 
lược (SOI) được đề ra một cách đồng bộ, hệ thống và có liên kết chặt chẽ.

Mục tiêu cuối cùng của sáng kiến này là gì? 

Bước 1 Định hướng sáng kiến (O)

Tương quan vị thế của chủ thể hoạch định với các bên liên quan đến 
sáng kiến? 

Những tiêu chí đặt ra mà sáng kiến cần phải tuân thủ để trong tương quan 
vị thế đó, đạt được mục tiêu cuối cùng của việc thực hiện sáng kiến là gì? 

O1

O2

O3

Dựa trên những tiền đề trên, chọn phương pháp/lý thuyết/mô hình phù hợp 
để giải quyết vấn đề. 

Bước 2 Giải pháp thực hiện (S)

Những bên liên quan cần khai thác dữ liệu và các điều kiện về dữ liệu 
cần khai thác. 

Giải pháp cho việc lựa chọn phương pháp/lý thuyết/mô hình và tính khả 
thể dữ liệu để đạt được mục tiêu. 

S1

S2

S3

Cách thức vận dụng phương pháp/lý thuyết/ mô hình. 

Bước 3 Hình thành cơ sở phương pháp luận cho sáng kiến (M)

Tương quan giữa phương pháp/lý thuyết/mô hình ta chọn với các lý 
thuyết/phương pháp/mô hình mà các bên liên quan thực tiễn đang áp dụng, 
đề xuất các vấn đề đặt ra cần giải quyết. 

Hài hòa hóa các vấn đề và đề xuất phương án giải quyết vấn đề đặt ra. 

M1

M2

M3

Page
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Tổng hợp Nghị quyết 52 theo hướng lấy Chuyển đổi số làm trung tâm

Xác lập các điều kiện và phạm vi khả thể của sáng kiến. 

Bước 4 Quy nạp thành phương pháp luận (W)

Tính tương thích với các đối tượng liên quan. 

Tổng kết thành phương pháp chung. 

W1

W2

W3

Xác lập vùng những đối tượng có thể tiếp cận áp dụng sáng kiến. 

Bước 5 Định hướng thực tiễn cho các đối tượng tiếp cận (A)

Phân tích những đặc trưng của từng nhóm đối tượng này trong tương 
quan với sáng kiến.  

Định hướng giải pháp tiếp cận. 

A1

A2

A3

Mô tả mục tiêu cuối cùng sẽ đạt được như thế nào? 

Bước 6 Định hình sáng kiến (C)

Mô tả vùng ảnh hưởng của sáng kiến đến các tập đối tượng liên quan. 

Mô tả các giải pháp và tính mở của sáng kiến trong việc tổ chức triển khai 
sáng kiến. 

C1

C2

C3

Trên cơ sở Hệ đạc tam mục tiêu chiến lược 
(SOT), chúng ta sẽ áp dụng cụ thể cho 3 nội 
dung cụ thể và đồng thời là: F-Quan điểm 
chỉ đạo, P-Mục tiêu; K-Tầm nhìn 2045 như 
sau:

O

S

M

W

A

C
P

MỤC TIÊU

O

S

M

W

A

C
F

QUAN ĐIỂM
CHỈ ĐẠO

O

S

M

W

A

C
K

TẦM NHÌN 
2045

A M

O

A3 A1

A2

W

C S

W1

W3 W2

M3 M1

M2

C1

C2C3

S1

S2S3

O3 O1

O2

SOT
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Dựa trên 8 định hướng chủ trương, chính sách 
chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp 
lần thứ tư, chúng ta sẽ có một Hệ định hướng 
mục tiêu chiến lược (Strategic Objective Driving – 
SOD) giúp tổ chức triển khai các Sáng kiến 
chiến lược mục tiêu (SOI), đã được chi tiết hóa 
thông qua Hệ đạc tam mục tiêu chiến lược (SOT)

Tổng hợp Nghị quyết 52 theo hướng lấy Chuyển đổi số làm trung tâm

Page

Mỗi SOT khi thông qua SOT sẽ tạo thành một bộ 6 tổ hợp nội dung như sau:

2.

Và được đặt vào Hệ định hướng chủ trương, chính sách như sau:

Theo đó, mỗi SOI sẽ được cụ thể trong 
từng định hướng (KFA) một theo nội 
dung đã được xác lập cụ thể của mỗi KFA 
theo nguyên tắc:

Những việc nền tảng cần thực hiệnKF1

Các cơ chế, chính sách cần thực thiKF2

Cách thức thực hiệnKF3

Các hoạt động cụ thể triển khaiKF4

OF + OP + OK

Định hướng của sáng kiến 

SF + SP + SK

Nhận thức về sáng kiến 

MF + MP + MK

Hành động cho sáng kiến 

WF + WP + WK

Mục tiêu cho sáng kiến 

AF + AP + AK

Trọng tâm của sáng kiến 

CF + CP + CK 

Chiến lược của sáng kiến 

KFA
1

KFA
2

KFA
3

KFA
4

KFA
5

KFA
6

KFA
7

KFA
8

OF + OP + OK

SF + SP + SK

MF + MP + MK

WF + WP + WK

CF + CP + CK

AF + AP + AK

SOI
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